Các câu hỏi và bài tập hỗ trợ học sinh học trực tuyến môn Ngữ văn 10
I. Bài: Hiền tài là nguyên khí của quốc gia

(trích Bài kí đề danh tiến sĩ khoa Nhâm Tuất, niên hiệu Đại Bảo thứ 3)

                           – Thân Nhân Trung –

Câu 1: Nhà nước phong kiến triều Lê đặt ra: Lệ xướng danh, yết bảng, ban mũ áo, cấp ngựa, đãi yến và vinh quy bái tổ cho những người đổ đạt cao vào năm nào?

a. 1438.

b.1439.

c.1440.

d.1441.

Câu 2: Dòng nào dưới đây nêu thông tin không đúng về tiểu sử, thân thế của Thân Nhân Trung?

a. Tự là Hậu Phủ, sinh năm 1418, mất năm 1499.

b. Người làng Yên Ninh, huyện Yên Dũng (Bắc Giang)

c. Đỗ tiến sĩ năm 1469.

d. Được vua Lê Thái Tông phong chức danh Tao đàn phó nguyên súy.

Câu 3: Thể loại mà Thân Nhân Trung sáng tác nhiều và đặc sắc nhất là:

a. Văn bia

b. Thơ

c. Phú

d. Sử kí

Câu 4: Bài kí đề danh tiến sĩ khoa Nhâm Tuất, niên hiệu Đại Bảo thứ ba (1442) được xem là bài văn bia quan trọng nhất trong số 82 bài văn bia ở Văn Miếu (Hà Nội), chủ yếu vì?

a. Đây là bài văn bia hay nhất trong số 82 bài văn bia.

b. Đây là bài văn bia viết công phu nhất trong số 82 bài văn bia.
c. Đây là bài có ý nghĩa như một lời tựa chung cho cả 82 bài văn bia.

d. Đây là bài được nhiều người biết đến nhất trong 82 bài văn bia.

Câu 5: Thông tin nào sau đây về đoạn trích Hiền tài là nguyên khí của quốc gia là không chính xác?

a. Trích từ Bài kí đề danh tiến sĩ khoa Nhâm Tuất, niên hiệu Đại Bảo thứ ba (1442).

b. Do tiến sĩ Thân Nhân Trung viết năm 1484 thời Đại Bảo.

c. Trước phần trích còn có một đoạn nói rằng trước đây dù triều đình rất quý trọng hiền tài, nhưng chưa có điều kiện dựng bia tiến sĩ.

d. Cuối bài là danh sách 33 vị đỗ tiến sĩ khoa Nhâm Tuất.

Câu 6: Hai chữ Hiền tài được dành riêng để chỉ?

a. Người hiền lành và có tài.

b. Người tài cao, học rộng và có đạo đức.

c. Người tài có đạo đức.

d. Người vừa có tài vừa có đức.

Câu 7: Dòng nào dưới đây giải thích chính xác nhất hai chữ nguyên khí?

a. Khí chất ban đầu làm nên sự sống còn và phát triển của sự vật.

b. Khí chất ban đầu là gốc rễ nuơi dưỡng sự sống còn của sự vật.
 c. Chất làm nên sự sống còn và phát triển của đất nước,xã hội.
d. Chất ban đầu là cơ sở cho sự sống còn và phát triển của xã hội, đất nước.

Câu 8: 
“Hiền tài là nguyên khí của quốc gia, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh, rồi lên cao, nguyên khí suy thì thế nước yếu rồi xuống thấp. Vì vậy các đấng thánh đế minh vương chẳng I không lấy việc bồi dưỡng nhân tài, kén chọn kẻ sĩ, vun trồng nguyên khí làm việc đầu tiên.” Trong đoạn văn trên, để nhấn mạnh vai trò đặc biệt của hiền tài đối vời lã thịnh suy của đất nước, tác giả đã sử dụng thủ pháp nghệ thuật nào?

a. Đối ngẫu

b. Điệp từ ngữ

c. Điệp cấu trúc

d. Nghịch đối và điệp cấu trúc

Câu 9: Bài học lịch sử rút ra từ việc khắc bia ghi tên tiến sĩ là gì?
Câu 10:  Viết đoạn văn nghị luận ngắn bày tỏ suy nghĩ của anh chị về vai trò của hiền tài với sự phát triển của đất nước.

II. MỘT SỐ CÂU HỎI “CHUYỆN CHỨC PHÁN SỰ ĐỀN TẢN VIÊN”

                                                                                   (Nguyễn Dữ)

Câu 1: Nguyễn Dữ xuất thân từ:

A. Một gia đình khoa bảng

B. Một gia đình hoàng tộc

C. Một gia đình thương nhân

D. Một gia đình lao động

Câu 2: Truyền kì mạn lục từng được xem là: 

A. Một thiên cổ hùng văn

B. Một thiên cổ kì bút

C. Một tác phẩm vô tền khoáng hậu

D. Một tác phẩm có lối phục bút tài tình

Câu 3 : Vì sao Tử Văn lại quyết định đốt đền?

A. Vì muốn bày tỏ thái độ khinh bạc ngất ngưởng của mình

B. Vì muốn bảo vệ quyền lợi, danh phận cho Thổ công

C. Vì muốn diệt trừ kẻ làm yêu làm quái trong dân gian

D. Vì xem thường thánh thần không tin vào mê tín dị đoan

Câu 4: Dòng nào dưới đây hoàn toàn trái ngược với điều mà tác giả muốn nói khi viết Chuyện Chức Phán sự đề Tản Viên kèm theo lời bình ở cuối truyện?

A. Kẻ sĩ hãy coi chừng: “ Cứng quá thì gãy”

B. Kẻ sĩ chỉ lo không cứng cỏi được” chứ không nên sợ “ gãy”

C. Kẻ sĩ : “không nên kiêng sợ sự cứng cỏi”

D. Kẻ sĩ phải biết “ cứng hay mềm tùy thời”

      Câu 5: Về hình tượng Ngô Tử Văn trong Chuyện chức phán sự đền Tản Viên (Nguyễn Dữ ) có ý kiến cho rằng: Ngô Tử Văn là kẻ sĩ ngông ngạo, tự kiêu, hiếu thắng, sở dĩ thắng kiện viên Bách Hộ họ Thôi là do được Thổ công mách nước. Ý kiến khác lại khẳng định Ngô Tử Văn lại là một trí thức nước Việt dũng cảm, kiên cường, dám chống lại các thế lực gian tà để đòi công bằng, chính nghĩa. 
Trên cơ sở phân tích hình tượng nhân vật Ngô tử Văn trong tác phẩm anh chị hãy trình bày suy nghĩ của mình về các ý kiến trên. 
       Câu 6: Phân tích vai trò của yếu tố kì ảo trong Chuyện chức phán sự đền Tản Viên (Nguyễn Dữ).
III. Bài: Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ (trích Chinh phụ ngâm) - Đặng Trần Côn-
Câu 1 Dòng nào dưới đây nói không đúng về tiểu sử Đoàn Thị Điểm?
a. Sinh năm 1705, mất năm 1748, quê ở làng Giai Phạm (Kinh Bắc)

b. Hiệu là Hồng Hà, cũng là tác giả Truyền kì tân phả.
c. Sống cùng thời với tác giả Đặng Trần Côn.
d. Có chồng phải đi chinh chiến gian khổ dưới thời Lê Cảnh Hưng
Câu 2: Dòng nào dưới đây khái quát chính xác nhất tình cảnh – tâm trạng của người chinh phụ được tập trung thể hiện trong đoạn trích Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ?
a. Tình cảnh – tâm trạng lẻ loi, buồn nhớ, khát khao

b. Tình cảnh – tâm trạng mòn mỏi mong chờ
c. Tình cảnh – tâm trạng xa cách nhớ thương
d. Tình cảnh – tâm trạng côi cút bi thương, ai oán
Câu 3: Câu: Hoa đèn kia với bóng người khá thương dùng với hình ảnh đối chiếu như vậy, người đọc cảm nhận đầy đủ, thấm thía hơn điều gì? Nhận định nào sau đây không đúng?
a. Người lẻ loi, nhạy cảm với nổi buồn cô lẻ của ngoại vật và của chính mình.
b. Niềm đồng cảm với mọi số phận lẻ loi, mọi cảnh sống lay lắt và linh cảm về tình cảnh héo hắt, lụi tàn tuổi xuân của người chinh phụ.

c. Lòng tự thương, tự xót, tự đau của người chinh phụ
d. Lòng nhân ái sâu sắc của nhân vật và của tác giả
Câu 4: Xác định thể thơ của văn bản? Xác định phương thức biểu đạt trong văn bản?

Câu 5: Tác giả đã dùng yếu tố ngoại cảnh nào để diễn tả tâm trạng người chinh phụ? Ý nghĩa của yếu tố đó?
Câu 6: Viết đoạn văn ngắn (5 đến 7 dòng) bình giảng nét độc đáo hình ảnh Đèn trong văn bản trên với đèn trong ca dao: Đèn thương nhớ ai/mà đèn không tắt.
Câu 7. Cảm nhận về 8 câu cuối của đoạn trích Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ: 
“Lòng này gửi gió Đông có tiện?
Nghìn vàng xin gửi đền non Yên
Non Yên dù chẳng tới miền
Nhớ chàng thăm thẳm đường lên bằng trời
Trời thăm thẳm xa với khôn thấu
Thiếp nhớ chàng đau đáu nào xong
Cảnh buồn người thiết tha lòng
Cành cây sương đượm tiếng trùng mưa phun”
 (trích Chinh phụ ngâm) - Đặng Trần Côn-
